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Lương(Salary)



Trong VHTHR, Cấu trúc lương là một mô hình xác định cách tính lương cho nhân viên. Nó bao gồm
lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ, thuế, và các khoản lợi ích khác.

Khi tạo một Cấu trúc lương, bạn cần thiết lập các yếu tố sau:

Tên của cấu trúc lương: Tên của cấu trúc lương (ví dụ: "Lương Nhân viên Kế toán").
Công ty: Công ty áp dụng cấu trúc lương.
Kích hoạt: Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cấu trúc lương.
Từ bảng chấm công: Nếu được chọn, lương sẽ tính theo số giờ làm việc từ bảng chấm
công.

Trong ERPNext, có 4 loại thành phần lương chính:

1. Earnings (Thu nhập)
Lương cơ bản (Basic)
Phụ cấp ăn trưa, đi lại, nhà ở (Allowance)
Tiền thưởng (Bonus)
Hoa hồng bán hàng (Sales Commission)

2. Deductions (Khấu trừ)
Bảo hiểm xã hội (Social Insurance)
Thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax)
Các khoản khấu trừ khác (Other Deductions)

3. Employer Contributions (Đóng góp của công ty)
Công ty đóng bảo hiểm (Company Insurance Contribution)
Các khoản phúc lợi khác (Other Benefits)

4. Other Components (Các thành phần khác)
Khoản thưởng hoặc khấu trừ đặc biệt theo chính sách công ty

Cấu trúc lương(Salary
Structure)

1. Thành phần của Cấu trúc lương
trong VHTHR

A. Thông tin chung

B. Thành phần lương (Salary Components)



Mỗi thành phần có thể được thiết lập bằng công thức tính toán (Formula) hoặc giá trị cố định
(Fixed Amount).

Payroll Frequency: Chọn tần suất trả lương (Hàng tháng, Hàng tuần, Hàng ngày, v.v.).
Salary Slip Based On Attendance: Nếu bật, lương sẽ được tính dựa trên dữ liệu chấm
công.
Max Working Hours: Số giờ làm việc tối đa nếu lương dựa trên bảng chấm công.

Sau khi tạo Cấu trúc lương, bạn phải gán nó cho nhân viên bằng cách sử dụng Phân công cơ
cấu lương(Salary Structure Assignment).

Chọn nhân viên cần áp dụng.
Nhập mức lương cơ bản phù hợp.
Chọn ngày hiệu lực của cấu trúc lương.
Hệ thống sẽ tự động áp dụng cấu trúc lương vào phiếu lương (Salary Slip).

Giả sử bạn tạo Cấu trúc lương cho nhân viên văn phòng với các thành phần sau:

Thành phần Loại Giá trị/Công thức

Lương cơ bản Thu nhập(Earnings) 10.000.000 VNĐ

Phụ cấp đi lại Thu nhập(Earnings) 1.000.000 VNĐ

Bảo hiểm xã hội Khấu trừ(Deductions) 8% * Basic

Thuế TNCN Khấu trừ(Deductions) 10% * (Basic + Allowances)

Khi gán Cấu trúc lương này cho nhân viên và tạo phiếu lương, hệ thống sẽ tự động tính toán
lương theo công thức.

C. Cấu hình bổ sung

2. Phân công cơ cấu lương(Salary
Structure Assignment) trong VHTHr

3. Ví dụ thực tế

4. Lợi ích của Cấu trúc lương trong
VHTHr



✅  Tự động hóa bảng lương – Không cần nhập thủ công từng khoản.
✅  Dễ dàng điều chỉnh lương – Cập nhật cấu trúc một lần, áp dụng cho tất cả nhân viên.
✅  Tích hợp với bảng chấm công – Tính lương theo thời gian làm việc thực tế.
✅  Hỗ trợ nhiều loại khấu trừ và phụ cấp – Linh hoạt cho nhiều chính sách lương khác nhau.



Phân công cơ cấu lương(Salary Structure Assignment) là quá trình gán một cấu trúc lương cụ thể
cho một nhân viên hoặc nhóm nhân viên. Điều này giúp xác định mức lương cơ bản, các khoản phụ
cấp, khấu trừ và lợi ích khác theo chính sách của công ty.

Khi thực hiện phân công cơ cấu lương, hệ thống VHTHr sẽ thiết lập các yếu tố sau:

Cấu trúc lương: Chọn một mẫu lương có sẵn phù hợp với vị trí công việc, cấp bậc hoặc
phòng ban.
Mức lương cơ bản: Lương cố định của nhân viên trước các khoản phụ cấp và khấu trừ.
Phụ cấp: Các khoản phụ cấp như phụ cấp ăn trưa, đi lại, nhà ở, điện thoại...
Khấu trừ: Bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, các khoản khấu trừ khác.
Lợi ích khác: Bảo hiểm y tế, thưởng năng suất, quỹ hưu trí...
Hiệu lực áp dụng: Ngày bắt đầu và kết thúc của cơ cấu lương.

Đảm bảo tính minh bạch trong việc trả lương.
Tự động hóa quá trình tính lương và khấu trừ.
Giảm thiểu sai sót khi tính toán lương.
Giúp nhân viên hiểu rõ quyền lợi của mình.
Dễ dàng điều chỉnh mức lương khi có sự thay đổi về chức vụ hoặc chính sách.

Phân công cơ cấu
lương(Salary Structure
Assignment)

1. Thành phần của Phân công cơ cấu
lương(Salary Structure Assignment)

2. Mục đích của Phân công cơ cấu
lương(Salary Structure Assignment)

3. Cách thức hoạt động trong VHTHr



Khi một nhân viên mới được tuyển dụng, HR sẽ gán Salary Structure phù hợp.
Nếu có sự thay đổi về lương hoặc phụ cấp, HR có thể chỉnh sửa hoặc gán lại cấu trúc mới.
HRMS sẽ tự động tính toán lương dựa trên Phân công cơ cấu lương mỗi kỳ trả lương.

Giả sử công ty có hai cấu trúc lương:

1. Nhân viên văn phòng:
Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VNĐ
Phụ cấp đi lại: 1.000.000 VNĐ
Bảo hiểm xã hội: 8% lương cơ bản

2. Nhân viên sản xuất:
Lương cơ bản: 8.000.000 VNĐ
Phụ cấp độc hại: 2.000.000 VNĐ
Bảo hiểm xã hội: 8% lương cơ bản

Khi HR gán Phân công cơ cấu lương, VHTHr sẽ tự động áp dụng công thức này vào bảng lương.

Ví dụ thực tế



Thành phần lương(Salary Component) là các khoản thu nhập, khấu trừ, và đóng góp của công ty
được sử dụng để tính lương cho nhân viên. Trong VHThr, Salary Component là những yếu tố
riêng lẻ tạo nên Cấu trúc lương(Salary Structure ), giúp hệ thống tự động tính toán phiếu lương
(Salary Slip).

Frappe HRMS chia Salary Component thành 3 nhóm chính:

Là các khoản mà nhân viên được nhận thêm vào lương:
✅  Lương cơ bản (Basic Salary) – Khoản lương cố định mà nhân viên nhận được.
✅  Phụ cấp (Allowance) – Các khoản hỗ trợ như:

Phụ cấp đi lại
Phụ cấp nhà ở
Phụ cấp ăn trưa
✅  Thưởng (Bonus) – Tiền thưởng doanh số, thưởng năng suất.
✅  Hoa hồng (Commission) – Dành cho nhân viên bán hàng, tính theo phần trăm doanh
thu.

Là các khoản bị trừ vào lương trước khi nhân viên nhận lương thực nhận:
�� Thuế thu nhập cá nhân (Income Tax) – Trừ theo quy định của nhà nước.
�� Bảo hiểm xã hội (Social Insurance) – Nhân viên phải đóng một phần bảo hiểm.
�� Bảo hiểm y tế (Health Insurance) – Khấu trừ theo chính sách công ty.

Thành phần lương(Salary
Component)

1. Các loại Salary Component
trong Frappe HRMS

A. Thu nhập(Earnings)

B. Khấu trừ(Deductions)



�� Tạm ứng lương (Loan Repayment) – Trừ các khoản nhân viên vay trước đó.

Là các khoản mà công ty đóng góp thay cho nhân viên:
�� Bảo hiểm xã hội công ty đóng (Company Social Insurance Contribution)
�� Bảo hiểm y tế do công ty đóng (Company Health Insurance Contribution)
�� Quỹ hưu trí (Retirement Fund)

Khi tạo một Thành phần lương(Salary Component), bạn có thể thiết lập:

1. Tên Salary Component (Ví dụ: "Phụ cấp đi lại").
2. Type (Loại thành phần) – Chọn Earnings, Deductions hoặc Employer

Contributions.
3. Amount hoặc Formula – Nhập số tiền cố định hoặc công thức tính toán.
4. Affect Net Pay – Nếu chọn, khoản này sẽ ảnh hưởng đến lương thực nhận của nhân viên.
5. Variable Based On Taxable Salary – Nếu bật, thành phần này sẽ bị tính thuế.
6. Condition (Điều kiện áp dụng) – Chỉ áp dụng khi đáp ứng điều kiện cụ thể (VD: chỉ cho

nhân viên có thâm niên trên 1 năm).

C. Đóng góp của công ty(Employer
Contributions )

2. Cách tạo Thành phần
lương(Salary Component)
trong VHTHr

3. Ví dụ về Thành phần
lương(Salary Component)
trong thực tế



Type: Earnings
Amount: Giá trị cố định (Ví dụ: 10.000.000 VNĐ)
Affect Net Pay: ✅  Có

Type: Deductions
Formula: 8% * Basic Salary
Affect Net Pay: ✅  Có

Type: Employer Contributions
Formula: 3% * Basic Salary
Affect Net Pay: ❌  Không (vì công ty đóng thay cho nhân viên)

✅  Tự động hóa bảng lương – Giảm sai sót khi tính toán.
✅  Dễ dàng điều chỉnh – Có thể cập nhật thành phần lương mà không cần thay đổi toàn bộ cấu
trúc.
✅  Minh bạch – Nhân viên có thể xem chi tiết lương của họ trong Salary Slip.
✅  Tích hợp với chính sách thuế và bảo hiểm – Giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật.

Thành phần lương(Salary Component) là nền tảng giúp HRMS tính toán bảng lương chính xác và
linh hoạt. Khi kết hợp các Salary Component lại với nhau, chúng tạo thành Salary Structure, từ

Ví dụ 1: Lương cơ bản (Basic Salary)

Ví dụ 2: Bảo hiểm xã hội (Social
Insurance)

Ví dụ 3: Đóng góp bảo hiểm y tế của
công ty

4. Lợi ích của Salary
Component trong HRMS

5. Kết luận



đó áp dụng vào Salary Slip để trả lương cho nhân viên.



Phân công cơ cấu lương hàng loạt(Bulk Salary Structure Assignment) là tính năng giúp bạn gán
(assign) một cấu trúc lương (Salary Structure) cho nhiều nhân viên cùng lúc thay vì phải
làm thủ công từng người một. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong
quản lý lương.

Khi có nhiều nhân viên cần áp dụng cùng một cấu trúc lương.
Khi công ty thay đổi chính sách lương và cần cập nhật lương cho toàn bộ nhân viên.
Khi tuyển dụng hàng loạt và cần gán lương cho nhóm nhân viên mới.
Khi áp dụng các chính sách lương theo phòng ban (VD: Nhóm kỹ thuật có lương khác
nhóm bán hàng).

Vào HR > Trả lương > Phân công cơ cấu lương hàng loạt

Phân công cơ cấu lương
hàng loạt(Bulk Salary
Structure Assignment)

1. Khi nào cần dùng Phân công
cơ cấu lương hàng loạt?

2. Cách sử dụng Phân công cơ
cấu lương hàng loạt
Bước 1: Truy cập Phân công cơ cấu
lương hàng loạt



Nhấn Tạo mới để tạo một đợt gán lương mới.

Công ty: Chọn công ty áp dụng.
Cấu trúc lương: Chọn Salary Structure muốn gán cho nhân viên.
Có hiệu lực từ ngày: Chọn ngày bắt đầu áp dụng.

Có thể chọn từng nhân viên hoặc lọc theo phòng ban, vị trí, cấp bậc, loại hợp đồng.
Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên phù hợp.

Sau khi kiểm tra danh sách, nhấn Submit để hoàn tất.
Hệ thống sẽ tự động tạo Salary Structure Assignment cho từng nhân viên.

✅  Tiết kiệm thời gian – Gán lương cho nhiều nhân viên cùng lúc thay vì làm từng người.
✅  Đồng bộ dữ liệu – Đảm bảo tất cả nhân viên trong cùng một nhóm có chính sách lương giống
nhau.
✅  Giảm sai sót – Tránh lỗi nhập liệu thủ công.
✅  Tự động hóa bảng lương – Giúp quá trình tạo Phiếu lương nhanh hơn.

Công ty ABC cần áp dụng Salary Structure "Nhân viên văn phòng" cho tất cả nhân viên
hành chính từ 01/04/2025. Thay vì vào từng hồ sơ nhân viên để gán lương, HR có thể:

Bước 2: Chọn các thông tin chính

Bước 3: Chọn nhân viên cần áp dụng

Bước 4: Xác nhận và Lưu (Save &
Submit)

3. Lợi ích của Phân công cơ cấu
lương hàng loạt

4. Ví dụ thực tế



1. Mở  Phân công cơ cấu lương hàng loạt.
2. Chọn Salary Structure "Nhân viên văn phòng".
3. Lọc danh sách nhân viên theo phòng ban: Hành chính - Văn phòng.
4. Nhấn Submit và hệ thống sẽ tự động gán lương cho tất cả nhân viên được chọn.

Tính năng Phân công cơ cấu lương hàng loạt giúp HR dễ dàng áp dụng chính sách lương cho
nhiều nhân viên cùng lúc, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quản lý lương.

5. Kết luận



Lương tạm giữ(Salary Withholding) là việc tạm giữ một phần hoặc toàn bộ lương của nhân
viên do một số lý do cụ thể, thay vì trả ngay trong kỳ lương hiện tại.

Trong VHTHr, Lương tạm giữ(Salary Withholding) có thể được áp dụng khi nhân viên chưa hoàn
thành một số nghĩa vụ hoặc khi có yêu cầu pháp lý liên quan đến lương.

�� Thử việc (Probation Period) – Công ty giữ lại một phần lương cho đến khi nhân viên hoàn
thành thời gian thử việc.
�� Chấm dứt hợp đồng (Resignation/Termination) – Công ty tạm giữ lương để kiểm tra xem
nhân viên có vi phạm hợp đồng hay cần trừ vào các khoản nợ.
�� Nghỉ việc không báo trước (Absconding/Notice Period Violation) – Nếu nhân viên không
tuân thủ thời gian báo trước khi nghỉ việc, công ty có thể giữ lại lương.
�� Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (Loan Repayment/Debts) – Nếu nhân viên có khoản vay từ
công ty, một phần lương có thể bị giữ lại để thanh toán.
�� Yêu cầu pháp lý (Legal Requirements) – Lương có thể bị giữ lại do yêu cầu từ chính quyền
hoặc theo lệnh tòa án (ví dụ: nợ thuế, cấp dưỡng).

Lương tạm giữ(Salary
Withholding)

1. Khi nào cần dùng Salary
Withholding?

2. Cách sử dụng Lương tạm
giữ(Salary Withholding)
A. Tạo Lương tạm giữ(Salary
Withholding)



1️⃣  Vào HR > Payroll > Salary Withholding
2️⃣  Tạo mới (New) và nhập thông tin:

Nhân viên (Employee)
Số tiền bị giữ lại (Withholding Amount)
Lý do giữ lương (Reason)
Thời gian giữ lương (Effective From - To)
3️⃣  Lưu và xác nhận (Save & Submit)

Khi tính lương (Salary Slip), hệ thống sẽ tự động trừ số tiền bị giữ lại.
Nếu công ty quyết định trả lại phần lương đã giữ, có thể tạo Salary Adjustment hoặc
Release Salary Withholding.

Nhân viên A đang trong thời gian thử việc 2 tháng. Công ty quyết định giữ lại 20% lương
mỗi tháng.
Trong hệ thống, HR tạo Lương tạm giữ(Salary Withholding) với số tiền tương ứng.
Khi nhân viên hoàn thành thử việc, công ty có thể giải phóng số tiền bị giữ và trả lại
trong kỳ lương tiếp theo.

Nhân viên B ký hợp đồng yêu cầu báo trước 30 ngày khi nghỉ việc.
Nhân viên này rời công ty mà không báo trước, công ty quyết định giữ lại 50% lương
tháng cuối cùng.
Hệ thống tự động cập nhật khoản lương bị giữ trong Phiếu lương.

B. Tích hợp với Salary Slip

3. Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Giữ lương nhân viên trong
thời gian thử việc

Ví dụ 2: Giữ lương do nhân viên nghỉ
việc không báo trước



✅  Giảm rủi ro tài chính – Đảm bảo nhân viên tuân thủ hợp đồng trước khi công ty thanh toán đầy
đủ lương.
✅  Tích hợp tự động – Không cần tính toán thủ công, giảm sai sót khi khấu trừ lương.
✅  Tuân thủ pháp luật – Giúp doanh nghiệp xử lý các yêu cầu giữ lương theo quy định pháp lý.
✅  Dễ dàng quản lý và báo cáo – Hệ thống HRMS lưu trữ toàn bộ lịch sử giữ lương, giúp kiểm
toán dễ dàng.

Lương tạm giữ(Salary Withholding) trong VHThr giúp doanh nghiệp kiểm soát lương nhân viên một
cách hiệu quả, đặc biệt trong các trường hợp thử việc, nghỉ việc không báo trước hoặc yêu cầu
pháp lý.

4. Lợi ích của Lương tạm
giữ(Salary Withholding)

5. Kết luận



Là khoản thưởng tài chính mà công ty trả cho nhân viên để khuyến khích họ ở lại làm việc
trong một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt trong các tình huống quan trọng như:

Dự án quan trọng cần nhân viên có kinh nghiệm.
Thời kỳ chuyển đổi như sáp nhập công ty (M&A) hoặc tái cấu trúc.
Giữ nhân tài khi có nguy cơ nhân viên nghỉ việc hàng loạt.

Công ty A đang trải qua quá trình tái cơ cấu và muốn giữ chân các nhân sự quan trọng.
Công ty quyết định đưa ra Retention Bonus 50 triệu đồng cho những nhân viên cam
kết ở lại ít nhất 6 tháng.
Một công ty THHH Phần mềm VHTSoft cần hoàn thành dự án lớn trong 1 năm, nên quyết
định thưởng 10% lương hằng năm cho các nhân viên quan trọng nếu họ không nghỉ việc
trong thời gian đó.

Thưởng duy trì nhân
sự(Retention Bonus)

Ví dụ thực tế


